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THÔNG BÁO 
V/v: Mở các lớp học lại - Học kỳ 3 (2015 – 2016) 

 

Khoa Đào tạo Chất lượng cao thông báo về việc mở các lớp môn học trong Học kỳ 3 

(2015 – 2016) như sau: 

1. Khoa ĐT. CLC đã mở các lớp học lại cho một số môn học (file đính kèm) 

2. Ngoài các lớp mở theo kế hoạch trên, Sinh viên muốn mở lớp học lại có thể viết đơn xin 

mở lớp và gửi kèm danh sách SV về Văn phòng Khoa CLC trước ngày 02/06/2016.  

Lưu ý: Danh sách SV gửi kèm đơn mở lớp chỉ là điều kiện cần, SV phải tự đăng ký môn học 

trên trang Online. 

3. Kế hoạch tổ chức học kỳ 3 như sau: 

- Thời gian học: 5 tuần (Từ tuần 46 đến tuần 50), thi vào tuần 51 

- Số tín chỉ sinh viên được đăng ký tối đa: 10 TC lý thuyết hoặc 05 TC thực hành.  

- Sinh viên đăng ký học môn Thực tập thì không được đăng ký các môn học Lý thuyết. 

- Thời gian đăng ký qua mạng: dự kiến từ ngày 20/06/2016 đến 25/06/2016  

- Sinh viên khóa 2015, không được đăng ký môn học ở Học kỳ 3 vì phải học GDQP 

(ngoại trừ các sinh viên được miễn GDQP theo qui định). 

                           P. TRƯỞNG KHOA 

         (đã ký) 

 

 

    

                    ThS. Nguyễn Đăng Quang 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LẠI - HỌC KỲ 3 (2015 - 2016) 

TT Mã LHP Tên HP Loại 
HP 

Số 
TC 

Mã Lớp SiSoTT SiSoTĐ 

1 ACSY330346_01CLC 
Hệ thống điều 
khiển tự động 

LT 3 14151CLS 20 40 

2 BAEL340662_01CLC Điện tử cơ bản LT 4 13141CLS 20 40 

3 COEL330264_01CLC Điện tử thông tin LT 3 14141CLS 10 40 

4 ELCI140144_02CLC Mạch điện LT 4 12142CLS 20 40 

5 ELCI140144_03CLC Mạch điện LT 4 11142CLS 20 40 

6 ELMA340344_02CLC Máy điện LT 4 12142CLS 20 40 

7 EMIN330244_02CLC 
Đo lường điện và 
thiết bị đo 

LT 3 14142CLS 20 40 

8 ENGL130137_01CLC Anh Văn 1 LT 3 13110CLS 20 36 

9 ENGL130137_02CLC Anh Văn 1 LT 3 13119CLS 20 36 

10 ENGL230237_01CLC Anh văn 2 LT 3 13119CLS 20 36 

11 ENGL230237_02CLC Anh văn 2 LT 3 13110CLS 20 36 

12 ENGL330337_01CLC Anh Văn 3 LT 3 13110CLS 20 36 

13 ENGL330337_02CLC Anh Văn 3 LT 3 13119CLS 20 36 

14 ENGL430437_01CLC Anh văn 4 LT 3 12119CLS 20 36 

15 ENGL530537_01CLC Anh văn 5 LT 3 12110CLS 20 36 

16 FAIN422324_01CLC 
Thực tập tốt nghiệp 
(CN KTCK) 

TH 2 12144CLS 10 30 

17 FAIN423025_01CLC 
Thực tập tốt nghiệp 
(CN CTM) 

TH 2 12143CLS 10 30 

18 FLUI220132_01CLC 
Cơ học lưu chất 
ứng dụng 

LT 2 13147CLS 20 40 

19 FOEN330518_02CLC Nền và móng LT 3 12149CLS 20 40 

20 GCHE130103_05CLC Hóa đại cương A1 LT 3 12151CLS 20 40 

21 GCHE130103_06CLC Hóa đại cương A1 LT 3 12141CLS 20 40 

22 GCHE130103_07CLC Hóa đại cương A1 LT 3 12142CLS 20 40 

23 GEEC220105_01CLC 
Kinh tế học đại 
cương (Ngành 
ngoài kinh tế) 

LT 2 12145CLS 20 120 

24 GELA220405_01CLC Pháp luật đại cương LT 2 13150CLS 20 120 



25 GRAT401707_01CLC 
Khóa luận tốt 
nghiệp (KT) 

LA 10 12125CLC 10 100 

26 GRPR324463_01CLC 
Thực tập tốt nghiệp 
(ĐT-CN) 

TH 2 12141CLS 10 30 

27 GRPR423064_01CLC 
Thực tập tốt nghiệp 
(ĐT-VT) 

TH 2 12141CLS 10 30 

28 IMGR401206_01CLC 
Khóa luận tốt 
nghiệp QLCN và 
Thi TN 

LT 10 12124CLC 10 30 

29 INTE441106_01CLC Thực tập tốt nghiệp TH 4 12124CLS 10 30 

30 LLCT120314_01CLC 
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

LT 2 14150CLS 20 120 

31 LLCT150105_01CLC 
Những nguyên lý 
cơ bản CN Mác-
Lênin 

LT 5 13150CLS 20 120 

32 LLCT230214_01CLC 
Đường lối CM của 
Đảng CSVN 

LT 3 13150CLS 20 120 

33 MATH121201_04CLC 
Hàm biến phức  và 
Phép BĐ Laplace 

LT 2 12151CLS 20 40 

34 MATH130101_03CLC Toán cao cấp A1 LT 3 12110CLS 20 40 

35 MATH130101_04CLC Toán cao cấp A1 LT 3 12141CLS 20 40 

36 MATH130201_03CLC Toán cao cấp A2 LT 3 12141CLS 20 40 

37 MATH130201_04CLC Toán cao cấp A2 LT 3 12119CLS 20 40 

38 MATH130301_03CLC Toán cao cấp A3 LT 3 12150CLS 20 40 

39 MATH130301_04CLC Toán cao cấp A3 LT 3 12141CLS 20 40 

40 MATH130401_05CLC 
Xác suất Thống kê 
ứng dụng 

LT 3 13141CLS 20 40 

41 MICR330363_01CLC Vi xử lý LT 3 14142CLS 20 40 

42 PHYS110302_01CLC 
Thí nghiệm vật lý 
đại cương 

TH 1 14110CLS 20 27 

43 PHYS110302_02CLC 
Thí nghiệm vật lý 
đại cương 

TH 1 14119CLS 20 27 

44 PHYS120202_01CLC Vật lý đại cương 2 LT 2 13142CLS 20 40 

45 PHYS120202_02CLC Vật lý đại cương 2 LT 2 13141CLS 20 40 

46 PHYS130102_01CLC Vật lý đại cương 1 LT 3 12141CLS 20 40 

47 PHYS130102_02CLC Vật lý đại cương 1 LT 3 12150CLS 20 40 

48 PLCS330846_02CLC Điều khiển lập trình LT 3 12151CLS 20 40 

49 POEL330262_02CLC Điện tử công suất LT 3 12151CLS 20 40 

50 PRAC410607_01CLC 
Chuyên đề thực 
hành 

TH 1 13125CLC 20 30 



51 STMA230521_03CLC 
Sức bền vật liệu 
(Cơ khí) - ĐH,CĐ 

LT 3 13144CLS 20 40 

52 STMA230521_04CLC 
Sức bền vật liệu 
(Cơ khí) - ĐH,CĐ 

LT 3 13143CLS 20 40 

53 STMA240121_01CLC 
Sức bền vật liệu 
(Xây dựng) 

LT 4 13149CLS 20 40 

54 THME230721_04CLC 
Cơ lý thuyết (Cơ 
khí) - ĐH,CĐ 

LT 3 13143CLS 20 40 

55 THME230721_05CLC 
Cơ lý thuyết (Cơ 
khí) - ĐH,CĐ 

LT 3 13144CLS 20 40 

56 VBPR131085_01CLC 
Lập trình Visual 
Basic 

LT 3 13151CLS 20 40 

 




